
SỞ Y TẾ BẮC NINH 
BỆNH VIỆN SẢN-NHI  

BẮC NINH SỐ 2 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 617/BC-BVSNBNS2 

 
             Võ Cường, ngày 22 tháng 4 năm 2026 

 

BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI BẮC NINH SỐ 2  

TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 04 NĂM 2026 

 

Căn cứ Kế hoạch số 517/KH-BVSN ngày 20/05/2024 của Bệnh viện Sản - 

Nhi Bắc Ninh số 2 về việc hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với các chức danh bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Căn cứ Công văn số 2541/SYT-TCCB-NVY ngày 19/09/2024 của Sở Y tế 

Bắc Ninh về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo thực 

hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 báo cáo Danh sách người thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2026 (Danh 

sách đính kèm). 

Bệnh viện trân trọng báo cáo./.  

 Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c); 

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Lưu: VT, KHTH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệp 
 
 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2025 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

           

1. Tên cơ sở TH: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2           

2. Địa chỉ: Đường Bình Than, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.        

3. Họ tên và SĐT người báo cáo: Phùng Thị Thu Trang - 0963.661.996        

4. DS người thực hành 

TT 

Họ tên 

người thực 

hành 

Ngày tháng 

năm sinh 
Số CCCD 

Địa chỉ 

thường trú 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Đăng ký 

thực 

hành 

chức 

danh  

TG đăng ký 

thực hành 

(từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung thực hành/bộ 

phận chuyên môn 

Người hướng dẫn thực 

hành (họ tên, số CCHN 

ngày cấp, phạm vi CM) 

1 
Nguyễn Thị 

Phương Chi 
17/01/2002 027302009716 

thôn Phong 

Xá, xã Tam 

Đa, tỉnh Bắc 

Ninh 

không 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

(cấp ngày 

22/10/2024) 

Điều 

dưỡng 

06 tháng (từ 

ngày 

13/1/2026 

đến hết ngày 

13/07/2026) 

Thực hành về chuyên 

môn khám bệnh, chữa 

bệnh 05 tháng tại khoa 

Bệnh nhiệt đới- Tiêu hóa 

Thực hành về hồi sức 

cấp cứu 01 tháng tại 

khoa Khám bệnh-Cấp 

cứu ban đầu 

CNĐD. Nguyễn Thị Liên, 

003965/BN-CCHN, cấp 

ngày 15/11/2016, phạm vi 

hoạt động: thực hiện theo 

quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

2 
Bùi Hương 

Chi 
23/09/2003 024303012482 

thôn Gia 

Lâm, xã Bố 

Hạ, tỉnh Bắc 

Ninh 

không 

Đại học Hộ 

sinh (cấp 

ngày 

19/12/2025) 

Hộ sinh 

06 tháng 

(16/03/2026 

đến hết ngày 

16/09/2026 

- Thực hành về chuyên 

môn khám bệnh, chữa 

bệnh 05 tháng tại các 

khoa: 

02 tháng tại khoa Sản đẻ 

02 tháng tại khoa Sản 

bệnh 

01 tháng tại khoa Sơ 

sinh 

- Thực hành về hồi sức 

cấp cứu 01 tháng tại 

khoa Khám bệnh-Cấp 

cứu ban đầu 

BSCKII. Lê Thị Kim 

Dung có chứng chỉ hành 

nghề số 000564/BN-

CCHN cấp ngày 

17/01/2013, phạm vi 

chuyên môn: khám chữa 

bệnh chuyên khoa phụ sản 



TT 

Họ tên 

người thực 

hành 

Ngày tháng 

năm sinh 
Số CCCD 

Địa chỉ 

thường trú 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Đăng ký 

thực 

hành 

chức 

danh  

TG đăng ký 

thực hành 

(từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung thực hành/bộ 

phận chuyên môn 

Người hướng dẫn thực 

hành (họ tên, số CCHN 

ngày cấp, phạm vi CM) 

3 
Đào Quang 

Hiển 
22/08/2001 027201000275 

Chợ Sơn, 

Liên Bão, 

tỉnh Bắc 

Ninh 

không 

Bác sĩ Y 

khoa (cấp 

ngày 

06/01/2026) 

Bác sĩ Y 

khoa 

12 tháng 

(ngày 

30/03/2026 

đến ngày 

30/03/2027) 

- Thực hành về chuyên 

môn khám bệnh, chữa 

bệnh 09 tháng tại các 

khoa: 

02 tháng tại khoa Ngoại 

nhi 

03 tháng tại khoa Nội 

nhi tổng hợp 

02 tháng tại khoa Sơ 

sinh 

02 tháng tại khoa Hỗ trợ 

sinh sản - Nam học 

- Thực hành về hồi sức 

cấp cứu 03 tháng tại các 

khoa: 

02 tháng tại khoa Hồi 

sức tích cực nhi 

01 tháng tại Khám bệnh-

Cấp cứu ban đầu 

BSCKII Nguyễn Công 

Hùng, 001168/BN-

CCHN, cấp ngày 

30/10/2013, phạm vi 

khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

4 
Nguyễn Thị 

Ngọc Diễm 
24/04/2000 027300008578 

Xuân Hội, 

Tân Chi, Bắc 

Ninh 

không 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

(tốt nghiệp 

năm 2023) 

Điều 

dưỡng 

01 tháng 

(10/3/2026 

đến 

10/4/2026) 

Thực hành về hồi sức 

cấp cứu 01 tháng tại 

khoa Hồi sức tích cực 

nhi 

CNĐD.Bùi Thị Chi, 

001485/BN-CCHN, cấp 

ngày 04/4/2021,  phạm vi 

hoạt động: thực hiện theo 

quy định tại TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 
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